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I. Khái quát

· Tên nước: Nhà nước Ca-ta (State of Qatar)
· Thủ đô: Đô-ha.

· Vị trí địa lý: Nằm ở phía Đông bán đảo Ả-rập, phía Tây Nam giáp Ả-rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE).

· Diện tích: 11.586 Km2
· Khí hậu: Khô cằn, mùa hè rất nóng và ẩm, mùa đông dễ chịu. Thường xuyên có bão cát, bụi mù.

· Dân số: 1.951.591 người

Cấu trúc dân số: 
Độ tuổi từ 0-14 – 12,5 %




  
Độ tuổi từ 15-24 – 14,4 %

             
Độ tuổi từ 25-54– 68,9 %

Độ tuổi từ 55-64– 3,3 %

Độ tuổi trên 65– 0,8 %


Tỷ lệ tăng dân số: 4,93%

· Dân tộc: Gốc Ả-rập 40%; gốc Ấn Độ 18%; gốc Pakistan 18%; gốc I-ran 10%; dân tộc khác 14%.
· Tôn giáo: Đạo hồi là quốc đạo chiếm 77,5%, Thiên chúa giáo 8,5%, tôn giáo khác 14% 

· Ngôn ngữ: Tiếng Ả-rập là ngôn ngữ chính thống, tiếng Anh sử dụng rộng rãi như ngôn ngữ thứ hai.
· Tài nguyên thiên nhiên: Khí đốt( trữ lượng 25 nghìn tỷ m3 chiếm 14% trữ lượng thế giới), dầu lửa (trữ lượng 15,2 tỷ thùng).
· Thể chế chính trị: Ca-ta theo chế độ quân chủ chuyên chế, đứng đầu Nhà nước là Quốc vương. Ca-ta không có Quốc hội mà chỉ có Hội đồng cố vấn (Majlis Al Shura) gồm 35 thành viên do Quốc vương chỉ định. Quốc vương cũng chỉ định Thủ tướng và Hội đồng Bộ trưởng.

Quốc vương hiện tại: HAMAD bin Khalifa Al Thani (từ 27 tháng 6 năm 1995)
Thủ tướng hiện tại: HAMAD bin Jasim bin Jabir Al Thani (từ 3 tháng 6 năm 2007).
· Hệ thống pháp luật: Luật hồi giáo và các Bộ luật khác.
· Tiền tệ: đồng Rials Ca-ta (QAR) 1USD = 3,64 QAR (2012)
· Các tổ chức quốc tế lớn Ca-ta là thành viên: UN,WTO, IMF, GCC, OPEC, PCA, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, ILO, IAEA…
· Ngày quốc khánh: Ngày 3 tháng 9 năm 1971 
II. Số liệu kinh tế năm 2012. 

· GDP: 184,6 tỷ USD (tính theo tỷ giá hối đoái).

· GDP bình quân đầu người: 94.589 USD.

· Tăng trưởng GDP: 6,3 %.

· Tỷ lệ lạm phát: 1,9%.

· Tỷ lệ thất nghiệp: 1,6%

· Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 0,1%, công nghiệp 77,8%, dịch vụ 22,1%.
· Kim ngạch xuất khẩu: 117,7 tỷ USD.

· Các mặt hàng xuất khẩu chính: Khí hóa lỏng(LNG), sản phẩm hóa dầu, phân bón, sắt thép.
· Thị trường xuất khẩu chính: Nhật Bản chiếm 25,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của Ca-ta, Hàn quốc 17,7%, Ấn Độ 9,6%, Singapore 6,2%, Anh 6,1% và các thị trường khác.

· Kim ngạch nhập khẩu: 23,49 tỷ USD.

· Các mặt hàng nhập khẩu chính: Máy móc, thiết bị vận tải, thực phẩm, hóa chất.

· Thị trường nhập khẩu chính: Mỹ chiếm 12,7% tổng kim ngạch nhập khẩu của Ca-ta, UAE 12,3%, Ả-rập Xê-út 9,3%, Anh 6,2%, Trung Quốc 5,4%, Đức 5,2%, Nhật Bản 4,6% và các thị trường khác.

III. Quan hệ hợp tác Viêt Nam – Ca-ta 

· Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao: Ngày 08/2/1993. 

Đại sứ quán Việt Nam mở tại Doha từ tháng 3 năm 2008, 
Đại sứ quán Ca-ta mở tại Hà Nội từ tháng 01 năm 2010.
· Trao đổi đoàn giữa hai nước.

Đoàn Việt Nam thăm Ca-ta:

· Năm 2007, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng thăm và làm việc tại Ca-ta.

· Tháng 3 năm 2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang thăm chính thức Ca-ta.
Đoàn Ca-ta  thăm Việt Nam:
· Tháng 3 năm 2010, Quốc vụ khanh phụ trách hợp tác quốc tế, quyền Bộ trưởng Bộ Kinh doanh và Thương mại Khalid bin Mohamed Al-Attiyah cùng Đoàn doanh nghiệp Ca-ta sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

· Tháng 1 năm 2012, Quốc vương HAMAD bin Khalifa Al Thani  sang thăm chính thức nước ta.
· Các văn bản quan trọng đã ký kết. 

- Hiệp định khung về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật(2007)

- Thỏa thuận họp tác dầu khí(2007)

- Thỏa thuận hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp hai nước (2007)

- Biên bản ghi nhớ thành lập Quĩ đầu tư giữa Tổng Công ty kinh doanh vốn Nhà nước và Quĩ đầu tư Ca-ta (2008)

- Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (2009)

- Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (2009)

- Hiệp định hợp tác hàng không (2009)

- Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học(2012).

- Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Ca-ta (2012)

- Bản ghi nhớ giữa Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước Việt Nam và Tập đoàn đầu tư Ca-ta (2012).

- Thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án hóa dầu Long Sơn (2012).

- Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Tập đoàn đầu tư bất động sản Ca-ta Diar và Công ty M&C (Tập đoàn bất động sản của Việt Nam tại T/P Hồ Chí Minh (2012).
· Trao đổi thương mại giữa hai nước.

Những năm gần đây, Ca-ta nổi lên là một quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh trong khu vực Trung Đông. Tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ca-ta còn thấp và diện mặt hàng xuất khẩu còn ít so với nhu cầu của Ca-ta. 

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Ca-ta

giai đoạn từ 2006 - 2012 






                                  Đơn vị tính : triệu USD
	Năm
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu
	Tổng kim ngạch

	2006
	10,3
	20,4
	30,7

	2007
	12,8
	20,0
	32,8

	2008
	19,5
	60,0
	79,5

	2009
	12,6
	121,4
	        134,0

	2010
	10,0
	83,2
	93,2

	2011
	14,2
	178,4
	        192,6

	2012
	18,4
	233,5
	251,9


 





Nguồn Tổng cục Hải quan Việt Nam
Trong trao đổi thương mại, Việt Nam chủ yếu nhập siêu từ Ca-ta. Đây là quốc gia xuất khẩu khí hóa lỏng hàng đầu thế giới và Việt Nam hàng năm vẫn phải nhập khẩu khá nhiều khí hóa lỏng từ quốc gia này. Năm 2012, kim ngạch hai chiều của Việt Nam Ca-ta đạt 251,9 triệu USD (tăng 30,7% so với năm 2011). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 18,4 triệu USD (tăng 29,5% so với năm 2011) và nhập khẩu đạt 233,5 triệu USD (tăng 30,8% so với năm 2011). Mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Ca-ta là thủy sản, các sản phẩm gốm sứ, điện thoại di động, hàng điện tử, máy vi tính và linh kiện, dây cáp điện và dây điện, hạt điều, rau quả, sản phẩm từ gỗ, sản phẩm từ mây tre, cói, thảm, bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc. Mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường này chủ yếu là khí hóa lỏng (đạt 133 triệu USD chiếm 57,2% kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Ca-ta), phân bón và các sản phẩm hóa dầu khác.

· Hợp tác công nghiệp.

Trong chuyến thăm Ca-ta năm 2007 của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ với Công ty Dầu Ca-ta về hợp tác dầu khí.Theo đó hai bên sẽ hợp tác tìm kiếm và khai thác dầu khí ở Ca-ta hoặc nước thứ ba. Ngoài ra Ca-ta sẽ cam kết xem xét cung cấp khí hóa lỏng, dầu thô ổn định cho Việt Nam cũng như xem xét đầu tư vào các dự án lọc hóa dầu, thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam. 

Trong chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Ca-ta tháng 01 năm 2012, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Ca-ta về đầu tư vào Dự án Hóa dầu Long Sơn. 

      Lê Linh

      Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á
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